	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 404/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29 tháng 10 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích,                                   loại đất, thời gian thực hiện; thông tin khác của dự án đã được                     HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 24
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm /2024; 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số         542/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 911/BC-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện; thông tin khác của 09 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất.
(có 01 Biểu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 24 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	  

	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT,

 THỜI GIAN THỰC HIỆN, THÔNG TIN KHÁC CỦA DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 404/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)
	Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất (m2)
	Điều chỉnh thông tin khác (điều chỉnh  tên dự án)
	Điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi đất
	Văn bản kế hoạch            vốn thực hiện; VB điều chỉnh, bổ sung.

	
	
	
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích đất thu hồi  (m2)
	Trong đó
	Diện tích đất thu hồi (m2)
	Trong đó
	
	
	Văn bản ghi vốn, quyết định chủ trương;           VB cho phép điều chỉnh
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng PH
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất RPH, RĐD, RSX)
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng PH
	Đất rừng                     sản xuất
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất RPH, RĐD)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất chuyên trồng lúa (đất trồng từ 02 vụ lúa trở lên)
	Đất trồng lúa còn lại
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	Đất chuyên trồng lúa (đất trồng từ 02 vụ lúa trở lên)
	Đất trồng lúa còn lại
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	

	
	Mường La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mở rộng đập tràn xả lũ đập thuỷ điện Nậm Bú
	Xã                    Tạ Bú
	  104                NQ-HĐND ngày 13/7/2022                của HĐND tỉnh Sơn La
	6.308,0
	
	
	
	
	6.308,0
	6.308,0
	
	
	
	
	
	3.482,0
	2.826,0
	Công     trình               thoát lũ phía thượng  lưu đập Thủy             điện              Nậm Bú, huyện Mường                  La
	2024                  -               2026
	  314                 UBND-KT          ngày               14/8/2023                của UBND              tỉnh
	Nguồn vốn doanh nghiệp

	
	Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Lao, xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	Xã Mường Bang
	  335                   NQ-HĐND ngày 14/6/2024 của HĐND tỉnh Sơn La
	19.808,0
	
	
	
	9.783,8
	10.024,2
	19.808,0
	
	
	
	1.825,8
	
	
	17.982,2
	
	
	137                    QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La
	Ngân sách trung ương

	
	Sông Mã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ thống đường giao thông khu        đô thị Hưng Mai, thị trấn Sông Mã, huyện                 Sông Mã
	Xã            Nà Nghịu
	73                   NQ-HĐND ngày 08/12/2017;  251                         NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	65.200
	54.000
	
	
	
	11.200
	4.490,6
	3.291,7
	
	
	
	
	
	1.198,9
	Đường giao thông khu đô thị Hưng Mai (đoạn từ Cầu treo thị trấn Sông Mã đến ngã tư giao với đường  quy               hoạch 21m)
	2024                -               2026
	  07                   NQ-HĐND ngày 19/4/2021;   1687                  QĐ-UBND ngày 04/7/2021
	Nguồn     bổ sung cân đối ngân sách huyện, Nguồn thu cấp QSD đất

	4
	San nền khu quy hoạch cây xanh thuộc khu  đô thị Hưng Mai, thị trấn Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	251               NQ-HĐND ngày 09/12/2020
	53.700
	40.000
	
	
	
	13.700
	30.253
	15622,6
	
	
	
	
	
	14.630
	
	2024             -              2026
	  4088               QĐ-UBND ngày 21/9/2021
	Nguồn ngân               sách huyện (nguồn     thu cấp quyền              sử dụng đất)

	6
	Vườn hoa cây xanh Quyết  Thắng  huyện             Sông Mã
	Xã  Nà Nghịu
	  273               NQ-HĐND ngày 29/4/2021;   106               NQ-HĐND ngày 13/7/2022
	21.655,2
	
	
	
	
	21.655,2
	21856,3
	
	
	
	
	
	
	21856,3
	
	2024             -                2026
	    24               NQ-HĐND ngày 16/11/2020;    4868                  QĐ-UBND ngày 15/12/2020
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách huyện; Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất ngân sách huyện

	7
	Sân thể thao xã Mường Lầm, huyện Sông Mã
	Xã Mường Lầm
	  104                NQ-HĐND ngày 13/7/2022
	10.000
	
	
	
	
	10.000
	6.959,0
	
	
	
	
	
	
	6.959,0
	
	2024             -                 2026
	  997                 QĐ-UBND ngày 14/3/2022; 
  3372               QĐ-UBND ngày 14/7/2022
	Nguồn  tiết kiệm chi NS huyện; Nguồn sự nghiệp kinh tế      NS  huyện; Nguồn  thu cấp quyền             sử dụng đất ngân sách huyện

	8
	Chỉnh trang đô thị từ cổng chào thị trấn Sông Mã đến ngã ba Kiểm  lâm, đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ ngã tư đến đầu cầu cứng)
	Thị trấn Sông Mã
	  104               NQ-HĐND ngày 13/7/2022
	250
	
	
	
	
	250
	131
	
	
	
	
	
	
	131
	
	2024                -           2026
	  3131                QĐ-UBND ngày 19/7/2021
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách huyện; Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất ngân sách huyện

	9
	Tường chắn khu dân cư kè bờ tả (đoạn từ nhà máy nước xuống đến cầu treo cũ; và đoạn từ vườn hoa xuống hết hạ lưu), thị trấn Sông Mã
	Thị trấn Sông Mã
	  104               NQ-HĐND ngày 13/7/2022
	150
	
	
	
	
	150
	61,2
	
	
	
	
	
	
	61,2
	
	2024-2026
	  3131               QĐ-UBND ngày 19/7/2021
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách huyện; Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất ngân sách huyện


